
UBND HUYỆN TUÀN GIÁO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1 MN Bình Minh 1 1 1 1

2 MN Mường Mùn 1 1 1 1

3 MN Nậm Din 3 3 1 1 2 2

4 MN Rạng Đông 2 2 1 1 1 1

5 MN Tỏa Tình 2 2 2 2

6 Mầm non Pú Xi 1 1 1 1

8 Mầm non Khong Hin 1 1 1 1

9 Mầm non Sao Mai 2 2 1 1 1 1

10 MN Phình Sáng 1 1 1 1

TỔNG 14 14 8 8 5 5 1 1

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng số GV chưa đạt 

trình độ chuẩn được ĐT

Trong đó Dưới 30 tuổi

Tổng 

số

Trong đó

Chia theo độ tuổi

Tổng 

số Nam Nữ

STT Tên đơn vị

PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO VIÊN MẦM NON CHƯA ĐẠT TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO TÍNH ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020

Từ 50-55 tuổi

Tổng 

số

Trong đó

Trên 55 tuổi

Tổng 

số

Trong đó

Từ 30-39 tuổi

Tổng 

số

Trong đó

Từ 40-49 tuổi

Tổng 

số

Trong đó


